
UBND XÃ SƠN TÂY THƯỢNG BIỂU MẪU:  Rà soát, báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức
(Kèm theo Công văn số 1399/UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

STT Tên Vị trí việc làm (theo Quyết định
phê duyệt)

Số lượng
theo Đề án

VTVL
Thực trạng Chuyên ngành đào tạo theo bản mô tả công việc

Chuyên
môn đào
tạo của
Công

chức, viên
chức

Đánh giá mức độ phù
hợp so với ngành, chuyên

ngành bản mô tả

Đề xuất Ghi chú

Hiện có Thừa Thiếu Phù hợp Không phù
hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Văn phòng HĐND-UBND 11 5 0 2

Chánh Văn phòng HĐND&UBND 1 0 0 1 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tạo phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác. 1 Thiếu

Phạm Ngọc Hải Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND 1 1 0 0 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tạo phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác.

Thạc sĩ
Quản lý
kinh tế

x

Nguyễn Thị Chung Chuyên viên về lĩnh vực Tư pháp 1 1 0 0 Luật, Hành chính,…
hoặc các chuyên ngành khác có liên quan ĐH Luật x

Đinh Văn Vênh

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội
đồng nhân dân 1 1 0 0

(1) Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản trị
văn phòng; Hệ thống thông tin, Kinh tế,… hoặc các
chuyên ngành khác có liên quan

ĐH Kinh tế

x

 Chuyên viên về tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống
tham nhũng

1 0 0 1
(2) Luật; Quản lý Công; Quản lý nhà nước; Hành
chính; Chính sách công; Quản trị kinh doanh;.…
hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

1 Thiếu

Chuyên viên về lĩnh vực đối ngoại, hội
nhập, quốc tế, biên giới, lãnh thổ quốc
gia

1 0 0 0
((3) Luật; Hành chính; Quan hệ quốc tế; Báo chí;
Truyền thông; Ngoại ngữ; Kinh tế; hoặc các chuyên
ngành khác có liên quan

Kiêm nhiệm 

Đinh Thị Duân

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực văn
phòng 1 1 0 0

(1) Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản trị
văn phòng; Hệ thống thông tin, Kinh tế,…. hoặc các
chuyên ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm.

ĐH Kinh tế

x

Văn thư viên (thực hiện kiêm nhiệm) 1 0 0 0

(2) Văn thư, lưu trữ, Quản trị văn phòng, Hành
chính;... Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học
chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền
cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp
ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn
thư - lưu trữ, lưu trữ.

Kiêm nhiệm 

Lưu trữ viên (thực hiện kiêm nhiệm) 1 0 0 0
(3) Văn thư, lưu trữ, Quản trị văn phòng, Hành
chính;... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
theo vị trí việc làm.

Kiêm nhiệm 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Đỗ Minh Vương

Chuyên viên về hành chính - văn phòng,
quản trị công sở 1 1 0 0

(1) Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Quản trị
văn phòng; Hệ thống thông tin, Kinh tế,… hoặc các
chuyên ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm.

ĐH Kế toán

Kiêm nhiệm 

Chuyên viên về lĩnh vực kế toán 1 0 0 0

(2) Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Tài
chính công; Quản trị kinh doanh; Tài chính Nhà
nước; Tài chính doanh nghiệp;…hoặc các chuyên
ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm.

x

2. Phòng Kinh tế 14 6 0 1

Nguyễn Xuân Thọ Trưởng phòng 1 1 0 0 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tào phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác.

Đại học:
Chuyên

ngành kế
toán

x

Từ Tiến Lực Phó Trưởng phòng 1 1 0 0 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tào phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác

Đại học:
Chuyên

ngành Kế
toán

x

Đặng Quốc Phương Phó Trưởng phòng 1 1 0 0 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tào phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác

Đại học:
Chuyên
ngành
Luật

x

Nguyễn Thị An

Chuyên viên về lĩnh vực tài chính 1 1 0 0

 - Lĩnh vực tài chính: Đại học trở lên với ngành và
chuyên ngành về Tài chính - Ngân hàng; Kế toán;
Tài chính công; Kiểm toán; Tài chính Nhà nước; Tài
chính doanh nghiệp;…hoặc các chuyên ngành khác
có liên quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực
phòng chuyên môn phụ trách.

Đại học:
Chuyên

ngành Kế
toán

x

Kiêm nhiệm lĩnh vực kế hoạch, đầu tư,
thống kê 1 0 0 0

 - Lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê: Đại học trở
lên với ngành và chuyên ngành về Tài chính - Ngân
hàng; Kế toán; Tài chính công; Kiểm toán; Quản trị
kinh doanh; Tài chính Nhà nước; Tài chính doanh
nghiệp;…hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực phòng chuyên
môn phụ trách.

Kiêm nhiệm

kiêm lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, tổ
hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
hỗ trợ kinh doanh, tổ chức kinh tế tập
thể

1 0 0 0

 - Lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ kinh doanh, tổ
chức kinh tế tập thể: Đại học trở lên với ngành và
chuyên ngành về Tài chính - Ngân hàng; Kế toán;
Kiểm toán; Tài chính công; Tài chính Nhà nước; Tài
chính doanh nghiệp;…hoặc các chuyên ngành khác
có liên quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực
phòng chuyên môn phụ trách.

Kiêm nhiệm

Kiêm nhiệm lĩnh vực công thương 1 0 0 0

 - Lĩnh vực công thương: Đại học trở lên với ngành
và chuyên ngành về: Khối ngành Khoa học Kỹ
thuật: Kỹ thuật Công nghiệp, Công nghệ thực phẩm,
Năng lượng, Điện, Công nghệ môi trường, Công
nghệ hóa học; thương mại, kinh tế,… hoặc các
chuyên ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm
thuộc lĩnh vực phòng chuyên môn phụ trách.

Kiêm nhiệm
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Kim Ngọc Văn

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai, tài
nguyên khoáng sản 1 1 0 0

 - Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản: Đại học
trở lên với ngành và chuyên ngành về Nông nghiệp;
Bảo vệ thực vật; Biến đổi khí hậu; Công nghệ sau
thu hoạch; Công nghệ sinh học; Đất đai; Địa chính;
Địa chất; Khoa học cây trồng; Khoa học đất; Khoa
học môi trường; Tài nguyên nước; Khoáng sản;
Kinh tế nông nghiệp - lâm nghiệp; Quản lý tài
nguyên rừng; Trắc địa; Trồng trọt;…hoặc các
chuyên ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm
thuộc lĩnh vực phòng chuyên môn phụ trách.
 

Đại học:
Chuyên
ngành

Quản lý
đất đai

x

Lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước 1 0 0 0

  - Lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước: Đại học
trở lên với ngành và chuyên ngành về Nông nghiệp;
Bảo vệ thực vật; Thủy sản; Biến đổi khí hậu;; Công
nghệ sinh học; Địa chất; Kỹ thuật công trình thủy
lợi; Kỹ thuật cấp thoát nước; Tài nguyên nước; Khí
tượng thủy văn; Khoa học cây trồng; Khoa học đất;
Khoa học môi trường; Kinh tế nông nghiệp - lâm
nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên
nước; Trồng trọt;…và các chuyên ngành khác có
liên quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực phòng
chuyên môn phụ trách.

Kiêm nhiệm

Chuyên viên về lĩnh vực quy hoạch, quy
hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 1 0 0 0

 - Lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông
thôn, kiến trúc: Đại học trở lên với ngành và chuyên
ngành về: Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, quản lý đô
thị, quy hoạch xây dựng, giao thông (cầu, đường),
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ,... hoặc các
chuyên ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm
thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kiêm nhiệm

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt đồng đầu
tư, xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng
kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở,
công sở

1 0 0 1

 - Lĩnh vực hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển
đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà
ở, công sở: Đại học trở lên với ngành và chuyên
ngành: Kỹ thuật xây dựng, quản lý đô thị, xây dựng
dân dụng, quy hoạch xây dựng, giao thông (cầu,
đường), Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương
mại,...hoặc các chuyên ngành khác có liên quan theo
vị trí việc làm thuộc lĩnh vực phòng chuyên môn
phụ trách.

1 Thiếu

Chuyên viên về lĩnh vực giao thông 1 0 0 0

 - Lĩnh vực giao thông: Đại học trở lên với ngành và
chuyên ngành về: Kỹ thuật xây dựng, quản lý đô thị,
quy hoạch xây dựng, giao thông (cầu, đường), Khai
thác vận tải, Kinh tế vận tải,… hoặc các chuyên
ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm thuộc
lĩnh vực phòng chuyên môn phụ trách

Kiêm nhiệm
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Đinh Thị Mĩ Hạnh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp;
lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy
sản; phát triển nông nghiệp; phòng,
chống thiên tai; giảm nghèo

1 1 0 0

 - Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp; diêm nghiệp;
thủy lợi; thủy sản; phát triển nông nghiệp, phòng,
chống thiên tai; giảm nghèo: Đại học trở lên với
ngành và chuyên ngành về Nông nghiệp; Bảo vệ
thực vật; Thủy sản; Biến đổi khí hậu; Chăn nuôi;
Thú y; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ chế
biến thủy sản; Công nghệ sinh học; Công nghệ thực
phẩm; Đất đai; Địa chính; Địa chất; Kỹ thuật công
trình thủy lợi; Kỹ thuật cấp thoát nước; Khí tượng
thủy văn; Khoa học cây trồng; Khoa học đất; Khoa
học môi trường; Khoáng sản; Kinh tế nông nghiệp -
lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài
nguyên nước; Trắc địa; Trồng trọt;…hoặc các
chuyên ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm
thuộc lĩnh vực phòng chuyên môn phụ trách.

Đại học:
Chuyên

ngành Địa
chất

x

Chuyên viên về lĩnh vực chất lượng, an
toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm
sản, thủy sản, muối; kinh tế hộ, kinh tế
trang trại nông thôn, kinh tế tập thể,
nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với
ngành nghề, làng nghề nông thôn

1 0 0

 - Lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm đối với
nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; kinh tế hộ, kinh
tế trang trại nông thôn, kinh tế tập thể, nông, lâm,
ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề
nông thôn: Đại học trở lên với ngành và chuyên
ngành về Nông nghiệp; Bảo vệ thực vật; Thủy sản;
Chăn nuôi; Thú y; Công nghệ sau thu hoạch; Công
nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sinh học; Công
nghệ thực phẩm; Khoa học cây trồng; Khoa học đất;
Khoa học môi trường; Kinh tế nông nghiệp - lâm
nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên
nước; Quản lý đất đai; Trồng trọt;…và các chuyên
ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm thuộc
lĩnh vực phòng chuyên môn phụ trách.

Kiêm nhiệm

Văn thư viên (thực hiện kiêm nhiệm) 0 0 0 0

(2) Văn thư, lưu trữ, Quản trị văn phòng, Hành
chính;... Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học
chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền
cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp
ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn
thư - lưu trữ, lưu trữ.

Kiêm nhiệm

Lưu trữ viên (thực hiện kiêm nhiệm) 0 0 0 0
(3) Văn thư, lưu trữ, Quản trị văn phòng, Hành
chính;... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
theo vị trí việc làm.

Kiêm nhiệm

3. Phòng Văn hóa - xã hội 13 7 0 1

Nguyễn Công Sang Trưởng phòng 1 1 0 0 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tào phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác. ĐH Luật x

Đinh Văn Lan Phó trưởng phòng 1 1 0 0 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tào phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác. ĐH QTKD x

Lê Thị Xuân Hoa Phó trưởng phòng 1 1 0 0 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tào phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác. ĐH Luật x
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Đặng Thị Hiệp

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 1 1 0 0

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Đại học trở lên với
ngành và chuyên ngành về luật; hành chính; quản lý
nhà nước; khoa học giáo dục; giáo dục học; đào tạo
giáo viên; sư phạm... hoặc các chuyên ngành khác
có liên quan theo VTVL thuộc lĩnh vực phòng
chuyên môn phụ trách.

ĐH QLNN

x

Lĩnh vực nội vụ 1 0 0 0

- Lĩnh vực nội vụ: Đại học trở lên với ngành và
chuyên ngành về Luật; Quản lý Công; Quản lý nhà
nước; Hành chính; Quản lý nguồn nhân lực; Kinh tế;
Xã hội học; Chính trị; Chính sách công; Kinh tế lao
động; Công nghệ thông tin; trắc địa; quản lý đất đai;
Quản trị kinh doanh; Xây dựng Đảng và Chính
quyền Nhà nước, Quản trị văn phòng, Việt Nam
học, Lưu trữ học.… hoặc các chuyên ngành khác có
liên quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực phòng
chuyên môn phụ trách.

Kiêm nhiệm

Văn thư viên (thực hiện kiêm nhiệm) 0 0 0 0

(2) Văn thư, lưu trữ, Quản trị văn phòng, Hành
chính;... Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học
chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền
cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp
ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn
thư - lưu trữ, lưu trữ.

Kiêm nhiệm

Lưu trữ viên (thực hiện kiêm nhiệm) 0 0 0 0
(3) Văn thư, lưu trữ, Quản trị văn phòng, Hành
chính;... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
theo vị trí việc làm.

Kiêm nhiệm

Nguyễn Hào Kiệt

Lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm
xã hội, người có công, bình đẳng giới 1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành và chuyên ngành về Luật;
Quản lý Công; Quản lý nhà nước; Hành chính; Quản
lý nguồn nhân lực; Xã hội học; Công tác xã hội; An
toàn vệ sinh lao động; Bảo hộ lao động; Chính sách
công; Kinh tế lao động; Quản lý văn hoá; Quản trị
kinh doanh;.…và các chuyên ngành khác có liên
quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực phòng
chuyên môn phụ trách.

ĐH Hành
chính
 học

x

Thủ quỹ (kiêm nhiệm) 1 0 0 0 Có trình độ cao đẳng ngành, chuyên ngành đào tạo
phù hợp với lĩnh vực công tác và vị trí việc làm. Kiêm nhiệm

Phạm Văn Minh

Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo 1 1 0 0

- Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo: Đại học trở lên với
ngành và chuyên ngành về Luật; Quản lý nhà nước;
Hành chính; Chính trị; Triết học; Xã hội học; Công
tác xã hội; Chính sách công; Tôn giáo học; Kinh tế
lao động; Quản lý văn hoá; Lịch sử.…hoặc các
chuyên ngành khác có liên quan theo vị trí việc làm
thuộc lĩnh vực phòng chuyên môn phụ trách.

ĐH Luật

x
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Lĩnh vực y tế 1 0 0 0

- Lĩnh vực y tế: Đại học trở lên với ngành và chuyên
ngành về Luật; Bảo hiểm; khối ngành khoa học sức
khỏe (Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền,
Điều dưỡng, Hộ sinh, Y tế công cộng, Dược học, Kỹ
thuật Y, Quản lý y tế…) hoặc các chuyên ngành
khác có liên quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực
phòng chuyên môn phụ trách.

Kiêm nhiệm

Phan Thanh Khánh

Lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể
thao, du lịch, quảng cáo 1 1 0 0

  '- Lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du
lịch, quảng cáo: Đại học trở lên với các ngành và
chuyên ngành về Luật; Hành chính; Báo chí và
truyền thông; Du lịch; Khách sạn, nhà hàng; Nghệ
thuật trình diễn; Bảo tồn – Bảo tàng; Gia đình học;
Quản lý văn hóa; Giáo dục thể chất; Thể dục thể
thao; Thông tin - Thư viện; Văn hóa học; Việt Nam
học; Anh văn/Tiếng Anh…hoặc các chuyên ngành
khác có liên quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực
phòng chuyên môn phụ trách.

ĐH Luật

x

Lĩnh vực phát thanh truyền hình, báo
chí, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại,
bưu chính, ứng dụng công nghệ thông
tin, giao dịch điện tử, chính quyền số,
kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số

1 0 0 0

  - Lĩnh vực phát thanh truyền hình, báo chí, thông
tin cơ sở, thông tin đối ngoại, bưu chính, ứng dụng
công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, chính quyền
số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số: Đại học trở
lên với các ngành và chuyên ngành về Bưu chính;
Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn
thông; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ
thuật máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Trí tuệ nhân
tạo; Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu; Quản
lý Công nghệ thông tin; Quản lý hệ thống thông tin;
Truyền hình; Truyền thông…hoặc các chuyên ngành
khác có liên quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực
phòng chuyên môn phụ trách.

Kiêm nhiệm

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở
hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất
lượng, ứng dụng bức xạ và đồng vị
phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân

1 0 0 0

 - Lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công
nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo
lường chất lượng, ứng dụng bức xạ và đồng vị
phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân: :Đại học trở
lên với các ngành và chuyên ngành về Khoa học tự
nhiên; Khoa học sự sống; Công nghệ kỹ thuật; Đo
lường; Kỹ thuật; Máy tính và công nghệ thông tin;
vật lý hạt nhân; …. hoặc các chuyên ngành khác có
liên quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực phòng
chuyên môn phụ trách.

Kiêm nhiệm

Phạm Văn Minh ĐH Luật
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Kế toán viên 1 0 0 1

Đại học trở lên với ngành và chuyên ngành về Tài
chính - Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính
công; Quản trị kinh doanh; Tài chính Nhà nước; Tài
chính doanh nghiệp;…hoặc các chuyên ngành khác
có liên quan theo vị trí việc làm.

1 Thiếu

4. Trung tâm phục vụ hành
chính công 4 5 0 0

Hạ Ngọc Truyền Giám đốc 1 1 0 0 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tào phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác. Ngân hàng x

Đinh Thị Liên Phó Giám đốc 1 1 0 0 Có trình độ Đại học trở lên ngành đào tào phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác.

Đại học
Luật x

Đinh Tấn Khương
Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành chính, thủ tục
hành chính

1

1 0 0 Đại học trở lên với ngành và chuyên ngành về Luật;
Quản lý nhà nước; Hành chính; Quản trị kinh doanh;
Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; .…hoặc
các chuyên ngành khác có liên quan theo vị trí việc
làm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đại học
Luật x

Đinh Văn Ương

Thực hiện nhiệm vụ Xây dựng chính
quyền điện tử, theo dõi việc ứng dụng
công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân
dân cấp xã

1 0 0 Đại học
Luật x

Nguyễn Thị Bích Hiệp

Kế toán viên 1 1 0 0

Đại học trở lên với ngành và chuyên ngành về Tài
chính - Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính
công; Quản trị kinh doanh; Tài chính Nhà nước; Tài
chính doanh nghiệp;…hoặc các chuyên ngành khác
có liên quan theo vị trí việc làm.

Đại học
Kế toán

x

Lĩnh vực tài chính 0 0 0 0

 - Lĩnh vực tài chính: Đại học trở lên với ngành và
chuyên ngành về Tài chính - Ngân hàng; Kế toán;
Tài chính công; Kiểm toán; Tài chính Nhà nước; Tài
chính doanh nghiệp;…hoặc các chuyên ngành khác
có liên quan theo vị trí việc làm thuộc lĩnh vực
phòng chuyên môn phụ trách.

Văn thư viên (thực hiện kiêm nhiệm) 0 0 0 0

(2) Văn thư, lưu trữ, Quản trị văn phòng, Hành
chính;... Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học
chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền
cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp
ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn
thư - lưu trữ, lưu trữ.

Lưu trữ viên (thực hiện kiêm nhiệm) 0 0 0 0
(3) Văn thư, lưu trữ, Quản trị văn phòng, Hành
chính;... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
theo vị trí việc làm.

TỔNG CỘNG  42 23 0 4 4
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